
Phụ lục II
DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN RÀ SOÁT, 

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-CP ngày     tháng 4 năm 2025 của Chính phủ)

______________

TT TÊN LOẠI VĂN BẢN Cơ quan
chủ trì Tiến độ Ghi chú

I LUẬT

1 Luật Giao thông đường thủy 
nội địa Bộ Xây dựng

Theo tiến 
độ đề nghị 
xây dựng 

Luật
2 Luật Đường sắt Bộ Xây dựng 2025

3 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam Bộ Xây dựng

Theo tiến 
độ đề nghị 
xây dựng 

Luật

4 Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam Bộ Xây dựng

Theo tiến 
độ đề nghị 
xây dựng 

Luật
5 Luật Xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp 2025
6 Luật Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính 2025
7 Luật Đấu thầu Bộ Tài chính 2025
8 Bộ Luật Hình sự Bộ Công An 2025

9 Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp Bộ Tài chính 2025

10 Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu Bộ Tài chính 2027

II NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định số 36/2008/NĐ-CP 
ngày 28/3/2008 của Chính phủ 
Về quản lý tàu bay không 
người lái và các phương tiện 
bay siêu nhẹ

Bộ Quốc 
phòng 2025

2

Nghị định số 166/2023/NĐ-CP 
ngày 12/11/2013 của Chính 
phủ quy định về cưỡng chế thi 
hành quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính

Bộ Công an 2025

3 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP 
ngày 10/5/2017 của Chính phủ 

Bộ Xây dựng 2025
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quy định chi tiết một số điều 
của Bộ Luật Hàng hải Việt 
Nam về quản lý hoạt động 
hàng hải

4

Nghị định số 43/2018/NĐ-CP 
ngày 13/3/2018 của Chính phủ  
quy định việc quản lý, sử dụng 
và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường thủy nội 
địa

Bộ Xây dựng 2025

5

Nghị định số 56/2018/NĐ-CP 
ngày 16/04/2018 của Chính 
phủ quy định về quản lý, bảo 
vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Bộ Xây dựng

Sau khi 
Luật 

Đường sắt 
(sửa đổi) 

được thông 
qua

6

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 
ngày 10/4/2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt 
hàng hoặc đấu thầu cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ 
nguồn kinh phí chi thường 
xuyên

Bộ Tài chính 2025

7

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP 
ngày 05/6/2019 của Chính phủ 
quy định về quản lý hoạt động 
của phương tiện phục vụ vui 
chơi, giải trí dưới nước

Bộ Xây dựng 
và Bộ Văn hóa, 

Thể Thao và 
Du lịch

2025

8

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 
ngày 30/12/2019 của Chính 
phủ  quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt 
(sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 
số 123/2021/NĐ-CP, Nghị 
định số 168/2024/NĐ-CP)

Bộ Xây dựng 2025

9

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP 
ngày 24/02/2020 của Chính 
phủ  quy định về quản lý cát, 
sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, 
bờ, bãi sông

Bộ Nông 
nghiệp và Môi 

trường
2025

10 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 
ngày 07/10/2020 của Chính 

Bộ Nội vụ 2025
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phủ  quy định về thành lập, tổ 
chức lại, giải thể đơn vị sự 
nghiệp công lập

11

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/1/2021 của Chính phủ  
quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý chất lượng, thi 
công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng

Bộ Xây dựng 2025

12

Nghị định số 138/2021/NĐ-CP 
ngày 31/12/2021 của Chính 
phủ  quy định về quản lý, bảo 
quản tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính bị tạm giữ, 
tịch thu và giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề bị tạm giữ theo 
thủ tục hành chính

Bộ Công an 2025

13

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP 
ngày 30/6/2023 của Chính phủ  
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Thanh 
tra

Thanh tra 
Chính phủ 2025

14

Nghị định số 03/2024/NĐ-CP 
ngày 11/01/2024 của Chính 
phủ  quy định về cơ quan thực 
hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành và hoạt động của 
cơ quan được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên 
ngành

Thanh tra 
Chính phủ 2025

15

Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/1/2024 của Chính phủ  
quy định về quản lý hoạt động 
đường thủy nội địa

Bộ Xây dựng 2025

III THÔNG TƯ

1

Thông tư số 43/2012/TT-
BGTVT ngày 23/10/2012 của 
Bộ GTVT Quy định các yêu 
cầu kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với tàu thủy lưu trú 
du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, 
khách sạn nổi

Bộ Xây dựng 2025

2 Thông tư số 01/2018/TT-BTC 
ngày 02/01/2018 của Bộ Tài 

Bộ Tài chính 2025
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chính Quy định việc quản lý và 
sử dụng kinh phí bảo đảm 
TTATGT (Thông tư số 
28/2019/TT-BTC Thông tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều 
của Thông tư số 01/2018/TT-
BTC ngày 02/01/2018)

3

Thông tư số 39/2019/TT-
BGTVT ngày 15/10/2019 của 
Bộ GTVT Quy định trách 
nhiệm của chủ phương tiện, 
thuyền viên, người lái phương 
tiện, đảm nhiệm chức danh 
thuyền viên và định biên an 
toàn tối thiểu trên phương tiện 
thủy nội địa

Bộ Xây dựng 2025

4

Thông tư số 16/2021/TT-
BGTVT ngày 12/8/2021 của 
Bộ GTVT Quy định về kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ

Bộ Xây dựng 2025

5

Thông tư số 42/2021/TT-
BGTVT ngày 31/12/2021 của 
Bộ GTVT Quy định về công 
tác điều tiết khống chế bảo 
đảm an toàn giao thông, chống 
va trôi và hạn chế giao thông 
đường thủy nội địa

Bộ Xây dựng 2025

6

Thông tư số 55/2022/TT-BTC 
ngày 24/8/2022 của Bộ Tài 
chính Quy định quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí sự 
nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 
nước thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025

Bộ Tài chính 2025

7 Thông tư số 37/2023/TT-BTC 
ngày 07/6/2023  của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ được hoạt 
động trên các loại phương tiện 
và lệ phí đăng ký, cấp biển xe 

Bộ Tài chính 2025
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_____________

máy chuyên dùng
IV QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định số 22/2017/QĐ-
TTg ngày 22/6/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ Về tổ chức và 
hoạt động của Ủy ban ATGT 
Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Công an 2025

Theo chỉ đạo 
của Chính phủ 
tại Văn bản số 

2593/VPCP-CN 
ngày 28/3/2025

2

Quyết định số 1639/QĐ-TTg 
ngày 28/12/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ Ban hành 
Danh mục sự nghiệp công cơ 
bản, thiết yếu ngành giao thông 
vận tải

Bộ Xây dựng 2025

3

Quyết định số 994/QĐ-TTg 
ngày 19/6/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ Về việc phê duyệt 
kế hoạch lập lại trật tự hành 
lang an toàn đường bộ, đường 
sắt giai đoạn 2014 - 2020

Bộ Xây dựng 2025
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